
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU ĐẠI PHÁT 2025
STT TÊN BÁNH MÃ SỐ ĐVT  GIÁ BÁNCÓ VAT

1 LỄ HỘP THÂN THIỆN 001 Hộp                       123,000 
2 LỄ HỘP THÂN THIỆN 002 Hộp                       127,000 
3 LỄ HỘP THÂN THIỆN 003 Hộp                       123,000 
4 LỄ HỘP THÂN THIỆN 004 Hộp                       123,000 
5 LỄ HỘP THÂN THIỆN 005 Hộp                       123,000 
6 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 101 Hộp                       189,000 
7 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 102 Hộp                       250,000 
8 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 103 Hộp                       226,000 
9 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 104 Hộp                       250,000 
10 LỄ HỘP TIÊU CHUẨN 105 Hộp                       199,000 
11 LỄ HỘP HẢO HẠNG 201 Hộp                       349,000 
12 LỄ HỘP HẢO HẠNG 202 Hộp                       730,000 
13 LỄ HỘP HẢO HẠNG 203 Hộp                       378,000 
14 LỄ HỘP HẢO HẠNG 204 Hộp                       694,000 
15 LỄ HỘP HẢO HẠNG 205 Hộp                       398,000 
16 LỄ HỘP HẢO HẠNG 208 Hộp                       592,000 
17 LÊ HỘP ĐẶC BIỆT 301 Hộp                       472,000 
18 LÊ HỘP ĐẶC BIỆT 302 Hộp                       449,000 
19 LÊ HỘP ĐẶC BIỆT 303 Cái                       496,000 
20 LỄ HỘP THU SEN CHAY 338 Cái                       482,000 
21 LỄ HỘP TRUNG THU TUYẾT 501 Cái                       498,000 
22 LỄ HỘP TRUNG THU TUYẾT 502 Cái                       242,000 
23 LỄ HỘP CAO CẤP 601 Cái                       699,000 
24 LỄ HỘP CAO CẤP 602 Cái                       673,000 
25 LỄ HỘP CAO CẤP 603 Cái                       652,000 
26 LỄ HỘP CAO CẤP 604 Cái                       519,000 
27 LỄ HỘP LỘC THU 700 Cái                       826,000 
28 LỄ HỘP TRĂNG RẰM 701 Cái                       801,000 
29 LỄ HỘP HOÀNG KIM 801 Cái                    1,199,000 
30 LỄ HỘP HOÀNG KIM 802 Cái                    1,119,000 
31 LỄ HỘP HOÀNG KIM 803 Cái                    1,466,000 
32 LỄ HỘP HOÀNG KIM 804 Cái                    1,420,000 
33 LỄ HỘP HOÀNG KIM 810 Cái                       540,000 
34 LỄ HỘP LAVA TRỨNG MUỐI 820 Cái                       540,000 
35 LỄ HỘP HOÀNG GIA 880 Cái                       673,000 
36 LỄ HỘP THU NGUYỆT 881 Cái                       450,000 
37 LỄ HỘP TRỐNG ĐỒNG 882 Cái                       652,000 
38 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 901 Cái                    1,585,000 
39 LỄ HỘP HOÀNG TRIỀU 902 Cái                    1,388,000 
40 LỄ HỘP MINH LONG 930 Cái                    2,130,000 
41 LỄ HỘP CUNG ĐÌNH 999 Cái                    1,980,000 
42 LỄ HỘP CUNG ĐÌNH 990 Cái                    2,234,000 


